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ÔN TẬP TOÁN NGÀY 13/5/2021 
 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Bài 1. Khoanh vào chữ ( A, B, C ) trước câu trả lời đúng: 

a. Số 75 đọc là:  

 A. bảy mươi năm   B. bảy lăm    C. bảy mươi lăm  

b. Đồng hồ chỉ: 

 A. 10 giờ 

 B. 11 giờ 

 C. 12 giờ 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

 a. Số 98 gồm ... chục và ..... đơn vị. 

 b. 

 

 

 

Bài 3.  Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a. 45 > 40   

b. Có 25 ngọn nến.       
PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 4. Đặt tính rồi tính: 

  40 + 35   86 – 40  

 ………………………………………………………………………….... 

 ……………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………........ 

Bài 5. Tính:     

 a. 40   -  30   +   60   = ............  b. 60  +  20 – 50  = .....................               

Bài 6. Viết các số 17, 52, 43 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

.............................................................................................................................. 

Bài 7. An làm được 35 bông hoa. An tặng cho bạn Thư 15 bông hoa. Hỏi An còn 

lại bao nhiêu bông hoa?  

Phép tính là:……………………………………………………… 

68 

... 60 
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Bài 8. Dùng thước đo rồi viết số đo vào chỗ chấm  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9. Viết số hoặc viết chữ thích hợp vào chỗ chấm: 

 Hôm nay là thứ sáu ngày 2 tháng 5. Một tuần lễ nữa em được đi chơi Đầm Sen. 

 Vậy ngày đó là thứ sáu ngày ………………… 

 

Bài 10: Nhìn đồng hồ với ngày và tranh hoàn thành câu sau cho phù hợp: 

  ….. giờ ngày ............... ...........Nga ................................... 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôm nay 

Thứ
hai   

 
 

 

 
  

 


